
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 342002027 Võ Thị Hồng Thắm 01/04/2000 Đồng Tháp Nữ 18CTT2 TANC29

2 385818077 Lê Minh Thịnh 16/10/2000 Bạc Liêu Nam 18COT4 TANC29

3 321734926 Đỗ Huy Thuần 03/06/2000 Bến Tre Nam 18CQT TANC29

4 261628886 Lê Hoàng Quỳnh Thư 14/04/2000 Bình Thuận Nữ 18CQT TANC29

5 264548711 Trần Thị Anh Thư 23/11/2000 Ninh Thuận Nữ 18CQT TANC29

6 273530481 Vũ Ngọc Bảo Trân 26/01/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 18CTH TANC29

7 341937598 La Minh Trí 29/10/1999 Đồng Tháp Nam 17CDH3 TANC29

8 241828141 Nguyễn Thị Ánh Trinh 02/02/1999 Đắk Lắk Nữ 18CQT TANC29

9 290719885 Nguyễn Ngọc Thúy Vi 04/11/1984 Tây Ninh Nữ
7CD1-
VB2 TANC29

10 261640022 Nguyễn Thanh Tường Vy 16/09/2000 Bình Thuận Nữ 18CTT2 TANC29

11 026007940 Huỳnh Thảo An 23/03/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMA TANC30

12 291153236 Đào Phước An 09/12/1998 Tây Ninh Nam 17CCN TANC30

13 362640682 Bùi Tuấn Anh 04/12/2000 Đồng Tháp Nam 18CCT TANC30

14 911100181 Lê Thị Ngọc Ánh 11/07/2001 Ninh thuận Nữ 19CSMA TANC30

15 215500967 Trần Thị Ngọc Ánh 18/06/2000 Bình Định Nữ 18CSMA TANC30

16 72099003576 Trần Hồ Hoàng Anh 11/02/1999 Tây Ninh Nam 18COT4 TANC30

17 168308846 Hoàng Văn Băng 28/10/1988 Hà Nam Nam 18CXD1 TANC30

18 261515478 Nguyễn Thị Thu Bình 23/09/1999 Bình Thuận Nữ 17CMNA TANC30

19 352514393 Nguyễn Hữu Cảnh 07/07/2000 Đồng Tháp Nam 18CCT TANC30

20 371916660 Trần Thị Hà Chiều 06/08/1999 Kiên Giang Nữ 18CQT TANC30

21 261466255 Cao Thành Chung 01/05/1998 Bình Thuận Nam 8CL1 TANC30

22 264521400 Ngô Thùy Ái Duyên 13/12/2000 Ninh Thuận Nữ 18CSMA TANC30

23 272644272 Mai Anh Đức 27/07/1999 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQT TANC30

24 273709373 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/11/2000 Ninh Bình Nữ 18CQT TANC30

25 025911669 Lê Thị Cẩm Hà 04/07/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB TANC30

26 914900189 Đoàn Minh Hào 06/11/2001 Thừa Thiên Huế Nam 19COT TANC30

27 251272366 Chí Gia Hân 31/12/2000 Lâm Đồng Nữ 18CDH2 TANC30
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28 272758885 Lê Thị Xuân Hiền 30/05/2000 Đồng Nai Nữ 18CSMA TANC30

29 261584940 Hoàng Trương Thu Hiền 03/01/2000 Đồng Nai Nữ 18CQT TANC30

30 301706476 Lê Hoàng Kha 30/06/2000 Long An Nam 18COT4 TANC30

31 371786721 Nguyễn Tịnh Kha 07/01/1998 Kiên Giang Nữ 8CK1 TANC30

32 341878383 Trần Văn Khánh 10/08/2000 Đồng Tháp Nam 18COT4 TANC30

33 312435493 Mã Thành Lâm 14/02/2000 Tiền Giang Nam 18CCT TANC30

34 26048109 Lê Hoàng Linh 13/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQT TANC30

35 225619879 Nguyễn Thành Long 02/02/1999 Phú Yên Nam 18CCT TANC30

36 381882652 Lê Yến Ly 04/07/2000 Cà Mau Nữ 18CQT TANC30

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: Tổng số tờ giấy kiểm tra:

Trưởng Ban Coi kiểm tra Cán bộ coi kiểm tra 1 Cán bộ coi thi kiểm tra 2
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